Ngày soạn:……………………..
Tiết theo KHBD: 38 + 39
§10. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC
Thời gian thực hiện: (số tiết 02)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: nhận biết được đường trung tuyến trong tam giác, ba đường trung tuyến đồng quy tại một điểm, tính chất trọng tâm của tam giác. 
2. Năng lực
a. Năng lực chung:	
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
b. Năng lực toán học:
	+ Tính toán: Biết cách vẽ đường trung tuyến của 1 tam giác, tính độ dài các đoạn thẳng.
	+ Ngôn ngữ: Quan sát và trình bày sản phẩm cá nhân, sản phẩm nhóm, phản biện, sử dụng được các thuật ngữ, kí hiệu toán học trong bài. 
3. Phẩm chất	
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với công việc chung của nhóm
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập
- Trung thực: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1.Chuẩn bị của giáo viên: 
-  Nghiên cứu nội dung bài: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, soạn bài theo hướng tổ chức hoạt động học cho học sinh. 
-  Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập.
 - Compa, thước hai lề, thước đo độ.
2. Học sinh
- Nghiên cứu trước nội dung bài 
- SGK và các dụng cụ học tập cá nhân, sản phẩm học tập nhóm
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy: ………………………
Tiết 38: TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, kích thích HS suy nghĩ đến tính chất 3 đường trung tuyến  của tam giác.
b) Nội dung: Câu hỏi tình huống: Hình 96 sgktr 104 minh họa một miếng bìa phẳng có dạng hình tam giác, đặt thăng bằng trên đầu ngón tay tại điểm G. Điểm G được xác định như thế nào? 
c) Sản phẩm: trả lời được câu hỏi và thực hiện 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Gv chiếu video tình huống
- GV đưa ra câu hỏi thảo luận: Điểm đặt đầu bút được xác định như thế nào? 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh thảo luận với bạn bên cạnh để trả lời câu hỏi
* Báo cáo, thảo luận: 
 -  GV gọi đại diện 2 HS trả lời, GV và lớp chia sẻ. 
* Kết luận, nhận định:
 - Giáo viên tổ chức cho học sinh đánh giá, nhận xét câu trả lời
 - Giáo viên đánh giá hoạt động học tập của học sinh  và giới thiệu vào bài.
	[image: A finger pointing at a triangle
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Tìm ra điểm đặt bằng các phép thử



B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
Hoạt động 1: Đường trung tuyến của tam giác (15 phút)
a) Mục tiêu: hs nhận biết được đường trung tuyến của tam giác, biết vẽ đường trung tuyến của tam giác. 
b) Nội dung: HS sử dụng hình ảnh SGK, thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập về tìm hiểu  đường trung tuyến của tam giác.
c) Sản phẩm: Hs trả lời được ví dụ 1, vẽ được hình của ví dụ 2, làm được luyện tập 1 sgktr 105
d) Tổ chức thực hiện: Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện hoạt động của học sinh.
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: Gv chiếu hoạt động sgktr 104. Quan sát Hình 97 và cho biết các đầu mút của đoạn thẳng AM có đặc điểm gì? 
- đoạn thẳng AM có tên gọi mới là gì? 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
Hs suy nghĩ trả lời 
* Báo cáo 1: 
Hs báo cáo kết quả thực hiện 
* Kết luận, nhận định 1: 
- Đoạn thẳng AM có mút A là đỉnh của tam giác , mút M là trung điểm một cạnh tam giác đó. 
- Đoạn thẳng AM là trung tuyến AM, Trung tuyến xuất phát từ đỉnh A; hoặc trung tuyến ứng với cạnh BC.
* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
Hs làm ví dụ 1 sgktr 104 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
Hs suy nghĩ trả lời 
* Báo cáo 2: 
Hs báo cáo kết quả thực hiện 
* Kết luận, nhận định 2: 
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
Hs làm ví dụ 2 sgktr 104 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
Hs vẽ vào phiếu học tập
* Báo cáo 3: 
Hs nộp hình vẽ
* Kết luận, nhận định 3: 
Gv chiếu hình vẽ của 3hs, nhận xét tính đúng, sai, thẩm mĩ. Kết luận cách vẽ đường trung tuyến của tam giác, số lượng đường trung tuyến trong một tam giác.
* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
Hs làm luyện tập sgktr105
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
Hs trao đổi cặp đôi, tìm ra câu trả lời. 
* Báo cáo 4: 
Hs báo cáo kết quả thảo luận
* Kết luận, nhận định 4: 
Để xem HK là đường trung tuyến của tam giác nào ta cần xem 
- H là đỉnh của tam giác nào, K là trung điểm của cạnh nào trong tam giác đó.
- K là đỉnh của tam giác nào, H là trung điểm của cạnh nào trong tam giác đó. 
	1. Đường trung tuyến của tam giác. 
a) Khái niệm: sgktr 104
[image: A blue triangle with black text
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Ví dụ 1 : AM là đường trung tuyến của tam giác ABC ; DN và CP không phải là đường trung tuyến của tam giác ABC. 
[image: A blue triangle with black text

Description automatically generated]







Ví dụ 2 : 
[image: A blue line with black text on a white grid
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Luyện tập 1 : 
[image: ]





Có K là trung điểm của BC nên HK là đường trung tuyến của tam giác HBC.
Có H là trung điểm của AC nên HK là đường trung tuyến của tam giác AKC.




	Hoạt động 2: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác. (25 phút)
a) Mục tiêu: 
-  Hs nhận biết được ba đường trung tuyến đồng quy tại một điểm, điểm đó gọi là trọng tâm tam giác, biết cách vẽ trọng tâm tam giác. 
b) Nội dung:
- Hs hoạt động vẽ ba đường trung tuyến của tam giác , cùng quan sát bài của bạn trong nhóm để xác lập nên tính chất.
c) Sản phẩm:  Hình vẽ ba đường trung tuyến của tam giác, đồng quy tại một điểm.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Vẽ tam giác ABC, vẽ các đường trung tuyến AM ; BN; CP .
- Xem xét ba đường trung tuyến có đi qua một điểm hay không? 
- Cùng trao đổi với hình của bạn để rút ra kết luận.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Hs vẽ hình, đưa ra nhận định.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Gọi hai hs báo cáo kết quả của mình.
- Hs cả lớp xác nhận kết quả. 
* Kết luận, nhận định 1: 
Mỗi hs vẽ một tam giác khác nhau, mỗi tam giác có ba đường trung tuyến , và chúng đều đi qua một điểm, điểm đó gọi là trọng tâm của tam giác
* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
Tìm cách xác định trọng tâm của tam giác, tìm trọng tâm của miếng bìa hình tam giác vừa vẽ.
Trải nghiệm đặt ngón tay vào trọng tâm tam giác xem tam giác có thăng bằng hay không? 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- Hs xác định trọng tâm, trải nghiệm
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Gọi hai hs báo cáo kết quả của mình.
- Hs cả lớp xác nhận kết quả. 
* Kết luận, nhận định 2: 
Để xác định trọng tâm của tam giác chỉ cần vẽ hai đường trung tuyến và tìm giao điểm. 
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
Gv giao cho hs làm bài luyện tập 2 sgktr 105.
- vẫn giữ nguyên giả thiết của luyện tập 2 , hãy thiết lập kết luận khác. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- Hs vẽ hình, ghi gt – kl, tìm tòi cách giải, trình bày lời giải. Suy nghĩ tìm kết luận mới.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Gọi  hs1 lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl. 
- Hs 2 lên bảng trình bày lời giải miệng . 
- Hs cả lớp suy nghĩ nhận xét.
-  Hs 3 đưa ra kết luận mới cho bài toán của mình. 
* Kết luận, nhận định 3: 
 Cần sử dụng linh hoạt tính chất ba đường trung tuyến của tam giác để chứng minh ba điểm thẳng hàng, chứng minh trung điểm của đoạn thẳng



* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
-Gv giao nhiệm vụ tìm hiểu hoạt động 3 sgktr 106
- Cùng trao đổi với hình của bạn để rút ra kết luận.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
Hoạt động nhóm, cùng nhau đếm các ô và tính các tỉ số, so sánh các tỉ số, từ đó rút ra kết luận. 
-điền bài làm vào phiếu học tập. 
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- Thu phiếu học tập của hs, chiếu kết quả. 
- Hs cả lớp nhận xét kết quả. 
* Kết luận, nhận định 4: 
Thêm một tính chất của trọng tâm là: trọng tâm của tam giác cách mỗi đỉnh một khoảng bằng 2/3 độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh đó. 
	1. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác. 
[image: ]a) Tính chất: Ba đường trung tuyến của tam giác cùng đi qua một điểm, điểm đó được gọi là trọng tâm của tam giác đó





Hình 102: trung tuyến AM, BN, CP cùng đi qua điểm G, điểm G được gọi là trọng tâm của tam giác ABC.



b) Nhận xét: Các xác định trọng tâm. 
Vẽ hai đường trung tuyến của tam giác và tìm giao điểm, điểm đó là trọng tâm.
[image: A hand holding a kite
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[image: ]Luyện tập 2 sgktr 105






Có QM và RK là hai đường trung tuyến của tam giác PQR cắt nhau tại G nên G là trọng tâm của tam giác. (1)
Lại có I là trung điểm của QR nên PI là đường trung tuyến của tam giác PQR (2)
Từ (1) và (2) suy ra [image: ] hay ba điểm P, G, I thẳng hàng.

Khai thác: có thể bỏ đi giả thiết cho I là trung điểm của QR và đặt câu hỏi, chứng minh đường thẳng PG đi qua trung điểm của QR


b) Tính chất của trọng tâm.
[image: ]; [image: ]; [image: ]
[image: A blue triangle with black letters and numbers on it
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 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
-Tập vẽ các đường trung tuyến của tam giác
-Học thuộc tính chất ba đường trung tuyến và tính chất của điểm trọng tâm.
-----------------------------------
Ngày dạy : ………………………….
Tiết 39 : TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC (tiếp)
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (35 phút)
a) Mục tiêu: Hs được củng cố kiến thức về đường trung tuyến của tam giác, tính đồng quy và vận dụng tính chất của trọng tâm để thực hiện các bài tập tính toán, chứng minh các quan hệ hình học cơ bản. 
b) Nội dung: Làm ví dụ 4 sgktr 106, có bổ sung thêm quan hệ của các đoạn thẳng trên đường trung tuyến DM; BT 3, BT 5 sgktr 107
c) Sản phẩm: Đáp án, lời giải của các câu hỏi, bài tập
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
Chiếu hình 105sgktr106. 
Giao cho hs 6 thẻ bài, mỗi một thẻ bài ghi nội dung một quan hệ hs cần điền vào ô trống. 
EG = ? EN, EN = ? GN; GN = ? EG; DG = ? GM
GM =? DM; DG = ? DM.
Luật chơi: mỗi hs điền vào một thẻ bài, sau đó kiểm tra các thẻ còn lại, kí tên xác nhận kiểm tra vào các thẻ bài.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
Thực hiện nhiệm vụ được giao
* Báo cáo, thảo luận 1: 
Một nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét
* Kết luận, nhận định 1: 
Gv chốt kết quả, yêu cầu hs ghi nhớ mối quan hệ của các đoạn thẳng trên một đường trung tuyến bị chia ra bởi trọng tâm của tam giác. 
	1 .Dạng 1 : điền số
[image: ]; [image: ];[image: ];
[image: ]; [image: ]; [image: ]
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	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
Gv: chiếu BT 5 sgktr 107, yêu cầu hs suy nghĩ làm việc cá nhân bài tập này. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
Hs tìm hiểu đề bài, suy nghĩ tìm hướng giải.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
Hs 1: thuyết trình lời giải của mình. Hs khác nhận xét. 
* Kết luận, nhận định 2: 
Gv chỉnh sửa nếu cần, chốt lại kiến thức vận dụng tính chất về trọng tâm để thực hiện các bài tập tính toán.
* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
Gv: chiếu BT 4 sgktr 107, yêu cầu hs suy nghĩ làm việc cá nhân bài tập này. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
Hs vẽ hình, ghi gt – kl , trình bày lời giải vào vở. 
Đổi bài cho bạn cùng bàn chấm, nhận xét. 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
Gv thu một số bài, chiếu lời giải, hs nhận xét người viết lời giải và người chấm. 
* Kết luận, nhận định 2: 
Gv: chốt kiến thức , ứng dụng của tính chất ba đường trung tuyến trong tam giác giúp giải quyết các bài tập tính toán, chứng minh đẳng thức về độ dài đoạn thẳng.
	Dạng 2 : Chứng minh đẳng thức
BT4 sgktr 107
GT  [image: ]
[image: ]KL  [image: ]





Lời giải: 
a) Xét [image: ]và [image: ]
Có AH chung
     [image: ]
     [image: ] (gt )
[image: ][image: ]=[image: ](c.g.c)
b) [image: ][image: ]
Xét [image: ] có AM và BN là các đường trung tuyến, giao nhau tại G 
Suy ra G là trọng tâm của [image: ]
[image: ], lại có AM = AB
[image: ] (điều phải chứng minh)


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (8 phút)
a) Mục tiêu: Hs vận dụng tính chất ba đường trung tuyến của tam giác giải quyết bài tập thực tế. 
b) Nội dung:  Hs vận dụng tính chất chia tam giác thành ba phần có diện tích bằng nhau, 
c) Sản phẩm: video mô tả cách cắt tam giác thành ba phần có diện tích bằng nhau, giải thích cách làm.
d) Tổ chức thực hiện: Hs quay video mô tả cách cắt tam giác thành ba phần có diện tích bằng nhau, giải thích cách làm, nộp sản phẩm lên classroom.
 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
Hs học thuộc khái niệm đường trung tuyến của tam giác, tính chất ba đường trung tuyến trong tam giác. Luyện tập vẽ hình.
Làm bài tập 1,2,3 sgktr 107.
Ôn lại cách vẽ tia phân giác của một góc, chuẩn bị một tấm bìa hình tam giác khoảng bằng nửa tờ giấy A4. 
=============================
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